
 

中華大學學生宿舍收費標準 

房型 含寒暑假 每學期收費 
短期住宿收費 床位規格 

(公分) 每週 每日 

一宿(5 人舒適雅房) ╳ 9,100 550 165 190*106 

一宿(5 人舒適雅房) ○ 11,500   190*106 

二宿(3 人精緻套房) ╳ 14,400 880 275 190*100 

二宿(3 人精緻套房) ○ 17,600   190*100 

二宿3樓(3人優雅套房含小冰箱) ╳ 14,900   190*100 

三宿(5 人舒適雅房) ╳ 9,100 550 165 201*98 

三宿(5 人舒適雅房) ○ 11,500   201*98 

四宿(2 人精緻套房) ○ 20,100 不開放 185*91 

四宿(4 人精緻套房) ╳ 13,600 770 220 185*91 

四宿(4 人精緻套房) ○ 16,800   185*91 

四宿2樓(4人優雅套房含小冰箱) ╳ 14,000   185*91 
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Dormitory Fee Schedule for Chung Hua University Students 

Room Type 
Inclusive of 

Winter/Summer Vacation 
Per Semester Fee 

Short-term Stay Fee 
Bed Specifications (cm) 

Weekly Daily 

Dormitory 1 (5-Person Comfortable 

Deluxe Room) 
╳ 9,100 550 165 190*106 

Dormitory 1 (5-Person Comfortable 

Deluxe Room) 
○ 11,500   190*106 

Dormitory 2 (3-Person Exquisite Suite) ╳ 14,400 880 275 190*100 

Dormitory 2 (3-Person Exquisite Suite) ○ 17,600   190*100 

Dormitory 2, 3rd Floor (3-Person 

Elegant Suite with Small Refrigerator) 
╳ 14,900   190*100 

Dormitory 3 (5-Person Comfortable 

Deluxe Room) 
╳ 9,100 550 165 201*98 

Dormitory 3 (5-Person Comfortable 

Deluxe Room) 
○ 11,500   201*98 

Dormitory 4 (2-Person Exquisite Suite) ○ 20,100 Not Available 185*91 

Dormitory 4 (4-Person Exquisite Suite) ╳ 13,600 770 220 185*91 

Dormitory 4 (4-Person Exquisite Suite) ○ 16,800   185*91 

Dormitory 4, 2nd Floor (4-Person 

Elegant Suite with Small Refrigerator) 
╳ 14,000   185*91 

 



Lịch Thu Phí Ký Túc Xá cho Sinh viên Đại học Chung Hua 

Loại Phòng Bao gồm Kì nghỉ Đông/Hè Phí Mỗi Kỳ học 
Phí Lưu trú Ngắn hạn 

Thông số Giường (cm) 
Hàng tuần Hàng ngày 

Ký túc xá 1 (Phòng sang trọng 5 người) ╳ 9,100 550 165 190*106 

Ký túc xá 1 (Phòng sang trọng 5 người) ○ 11,500   190*106 

Ký túc xá 2 (Suite tinh tế 3 người) ╳ 14,400 880 275 190*100 

Ký túc xá 2 (Suite tinh tế 3 người) ○ 17,600   190*100 

Ký túc xá 2, Lầu 3 (Suite thanh lịch 3 

người có Tủ lạnh nhỏ) 
╳ 14,900   190*100 

Ký túc xá 3 (Phòng sang trọng 5 người) ╳ 9,100 550 165 201*98 

Ký túc xá 3 (Phòng sang trọng 5 người) ○ 11,500   201*98 

Ký túc xá 4 (Suite tinh tế 2 người) ○ 20,100 Không khả dụng 185*91 

Ký túc xá 4 (Suite tinh tế 4 người) ╳ 13,600 770 220 185*91 

Ký túc xá 4 (Suite tinh tế 4 người) ○ 16,800   185*91 

Ký túc xá 4, Lầu 2 (Suite thanh lịch 4 

người có Tủ lạnh nhỏ) 
╳ 14,000   185*91 

 


